CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHÀO GIÁ MUA TSCĐ/CCLĐ
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á
Doanh nghiệp/Cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại: …………………. Di động: 

Giá mua Tài sản thanh lý : 

Bằng chữ: 

Cụ thể:
Đvt: đồng
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ/CHUẨN LOẠI
	KHU VỰC
	THÀNH TIỀN
	GHI CHÚ

	I
	TẠI HỘI SỞ 
	 
	 

	1
	Hội sở Nam Á
	HCM
	 
	 

	2
	Trung tam kinh doanh
	HCM
	 
	 

	II
	KHU VỰC HCM (TÂY, ĐÔNG HCM)
	 
	 

	1
	Chi Nhánh An Đông
	HCM
	 
	 

	2
	Chi nhánh Bắc Sài Gòn
	HCM
	 
	 

	3
	Chi Nhánh Hàm Nghi
	HCM
	 
	 

	4
	Chi nhánh Lý Thường Kiệt
	HCM
	 
	 

	5
	Chi Nhánh Quang Trung 
	HCM
	 
	 

	6
	Chi Nhánh Tân Định 
	HCM
	 
	 

	7
	Chi nhánh Thủ Đức
	HCM
	 
	 

	8
	Onebank Bãi Sậy
	HCM
	 
	 

	9
	Onebank Lê Đức Thọ
	HCM
	 
	 

	10
	Onebank Nguyễn Văn Nghi
	HCM
	 
	 

	11
	Onebank Ông Ích Khiêm
	HCM
	 
	 

	12
	Onebank Trần Quang Khải
	HCM
	 
	 

	13
	Onebank Trung Sơn
	HCM
	 
	 

	14
	Onebank Xô Viết Nghệ Tĩnh
	HCM
	 
	 

	15
	PGD Bến Thành 
	HCM
	 
	 

	16
	PGD Bình Trị Đông
	HCM
	 
	 

	17
	PGD Chánh Hưng
	HCM
	 
	 

	18
	PGD Cộng Hòa 
	HCM
	 
	 

	19
	PGD Hiệp Tân
	HCM
	 
	 

	20
	PGD Hoà Bình
	HCM
	 
	 

	21
	PGD Hóc Môn
	HCM
	 
	 

	22
	PGD Khánh Hội
	HCM
	 
	 

	23
	PGD Linh Tây
	HCM
	 
	 

	24
	PGD Nhà Bè
	HCM
	 
	 

	25
	PGD Phú Hữu
	HCM
	 
	 

	26
	PGD Phú Mỹ Hưng
	HCM
	 
	 

	27
	PGD Phú Nhuận
	HCM
	 
	 

	28
	PGD Quận 10
	HCM
	 
	 

	29
	PGD Quận 11
	HCM
	 
	 

	30
	PGD Rạch Ông 
	HCM
	 
	 

	31
	PGD Tân Phú 
	HCM
	 
	 

	32
	PGD Thạnh Lộc
	HCM
	 
	 

	33
	PGD Thủ Đô
	HCM
	 
	 

	34
	Chi Nhánh Vũng Tàu
	VŨNG TÀU
	 
	 

	35
	PGD Châu Đức
	VŨNG TÀU
	 
	 

	36
	PGD Long Thành
	VŨNG TÀU
	 
	 

	37
	PGD Phú Mỹ
	VŨNG TÀU
	 
	 

	38
	PGD Bà Rịa
	VŨNG TÀU
	 
	 

	39
	Chi Nhánh Bình Phước 
	BÌNH PHƯỚC
	 
	 

	40
	Chi Nhánh Đồng Nai
	ĐỒNG NAI
	 
	 

	41
	CN Bình Dương
	BÌNH DƯƠNG
	 
	 

	42
	PGD Bến Cát
	BÌNH DƯƠNG
	 
	 

	43
	PGD Bình Long
	BÌNH PHƯỚC
	 
	 

	44
	PGD Chơn Thành
	BÌNH PHƯỚC
	 
	 

	45
	PGD Phước Bình
	BÌNH PHƯỚC
	 
	 

	46
	PGD Thuận An
	BÌNH DƯƠNG
	 
	 

	III
	KHU VỰC MIỀN BẮC
	 
	 

	1
	Chi nhánh Phú Thọ
	PHÚ THỌ
	 
	 

	2
	PGD Cẩm Khê
	PHÚ THỌ
	 
	 

	3
	PGD Đoan Hùng
	PHÚ THỌ
	 
	 

	4
	PGD Thanh Thủy
	PHÚ THỌ
	 
	 

	5
	Chi Nhánh Hà Nội 
	HÀ NỘI
	 
	 

	6
	Onebank Mỗ Lao
	HÀ NỘI
	 
	 

	7
	Onebank Phạm Đình Hổ
	HÀ NỘI
	 
	 

	8
	Onebank Tràng Tiền
	HÀ NỘI
	 
	 

	9
	PGD Bắc Từ Liêm
	HÀ NỘI
	 
	 

	10
	PGD Đồng Tâm 
	HÀ NỘI
	 
	 

	11
	PGD Đồng Xuân 
	HÀ NỘI
	 
	 

	12
	PGD Thăng Long 
	HÀ NỘI
	 
	 

	13
	PGD Đô Lương
	NGHỆ AN
	 
	 

	14
	PGD Đông Đô
	NGHỆ AN
	 
	 

	IV
	KHU VỰC MIỀN TRUNG
	 
	 

	1
	Chi Nhánh Đà Nẵng
	ĐÀ NẴNG
	 
	 

	2
	PGD Cẩm Lệ
	ĐÀ NẴNG
	 
	 

	3
	PGD Sơn Trà
	ĐÀ NẴNG
	 
	 

	4
	PGD Thanh Khê
	ĐÀ NẴNG
	 
	 

	5
	Chi Nhánh Quảng Nam
	QUẢNG NAM
	 
	 

	6
	Chi Nhánh Quy Nhơn 
	QUY NHƠN
	 
	 

	7
	PGD An Nhơn 
	QUY NHƠN
	 
	 

	8
	PGD Bồng Sơn
	QUY NHƠN
	 
	 

	9
	PGD Chợ Lớn 
	QUY NHƠN
	 
	 

	10
	Chi Nhánh Bình Thuận
	BÌNH THUẬN
	 
	 

	11
	Chi Nhánh Đắk Nông
	ĐẮK NÔNG
	 
	 

	12
	Chi nhánh ĐăkLăk
	ĐẮK LẮK
	 
	 

	13
	Chi Nhánh Lâm Đồng
	LÂM ĐỒNG
	 
	 

	14
	PGD Bảo Lộc
	LÂM ĐỒNG
	 
	 

	15
	PGD Đức Trọng
	LÂM ĐỒNG
	 
	 

	16
	PGD Lâm Hà
	LÂM ĐỒNG
	 
	 

	17
	Chi Nhánh Nha Trang
	NHA TRANG
	 
	 

	18
	Onebank CT4 Phước Hải
	NHA TRANG
	 
	 

	19
	PGD Bình Tân (Nha Trang)
	NHA TRANG
	 
	 

	20
	PGD Cam Lâm
	NHA TRANG
	 
	 

	21
	PGD Ninh Hòa
	NHA TRANG
	 
	 

	22
	PGD Trần Phú
	NHA TRANG
	 
	 

	23
	PGD Vạn Ninh 
	NHA TRANG
	 
	 

	24
	Chi Nhánh Ninh Thuận
	NINH THUẬN
	 
	 

	25
	PGD Ninh Hải
	NINH THUẬN
	 
	 

	26
	PGD Phan Rang
	NINH THUẬN
	 
	 

	27
	PGD Thuận Nam
	NINH THUẬN
	 
	 

	28
	Chi nhánh Phú Yên
	PHÚ́ YÊN
	 
	 

	29
	PGD Krông Buk
	ĐẮK LẮK
	 
	 

	30
	PGD Krông Pắc
	ĐẮK LẮK
	 
	 

	V
	KHU VỰC MIỀN TÂY
	 
	 

	1
	Chi nhánh Tiền Giang
	TIỀN GIANG
	 
	 

	2
	Chi Nhánh Bến Tre
	BẾN TRE
	 
	 

	3
	PGD Ba Tri
	BẾN TRE
	 
	 

	4
	PGD Bình Đại
	BẾN TRE
	 
	 

	5
	PGD Thạnh Phú
	BẾN TRE
	 
	 

	6
	Chi nhánh Cần Thơ
	CẦN THƠ
	 
	 

	7
	Onebank Nguyễn Trãi
	CẦN THƠ
	 
	 

	8
	Onebank Trà Nóc
	CẦN THƠ
	 
	 

	9
	PGD Thốt Nốt
	CẦN THƠ
	 
	 

	10
	Chi Nhánh Đồng Tháp
	ĐỒ̀NG THÁP
	 
	 

	11
	Chi nhánh Cà Mau
	CÀ MAU
	 
	 

	12
	Chi nhánh Kiên Giang
	KIÊN GIANG
	 
	 

	13
	PGD Tân Hiệp
	KIÊN GIANG
	 
	 

	14
	PGD Phú Quốc
	KIÊN GIANG
	 
	 

	15
	Chi nhánh Tây Ninh
	TÂY NINH
	 
	 

	16
	PGD Tân Biên
	TÂY NINH
	 
	 


1. Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi khi được mua tài sản
2. Thanh toán chi phí mua tài sản đầy đủ, nhận và hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu đúng theo quy định của pháp luật.
                                       


……, ngày ... tháng ... năm 201…
                                                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                                                                                    (Ký và ghi họ, tên)
BM-HCQT.TLTS.03, ban hành 01 (03/05/2018)

